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Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 bài số 6

1. Hậu quả gây nên cho môi trường tự nhiên do con người săn bắt động vật
quá mức là:

A. Động vật mất nơi cư trú.

B. Môi trường bị ô nhiễm.

C. Nhiều loài có nguy cơ bị tiệt chủng, mất cân bằng sinh thái.

D. Nhiều loài trở về trạng thái cân bằng.

2. Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh.

A. Tài nguyên rừng

B. Tài nguyên đất

C. Tài nguyên khoáng sản

D. Tài nguyên sinh vật

3. Điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ hỗ trợ?

A. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định.

B. Khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường.

C. Hiện tượng tự tỉa thưa.

D. Làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể.

4. Tập hợp những sinh vật nào dưới đây được xem là một quần thể giao phối?

A. Những con mối sống trong một tổ mối ở chân đê.

B. Những con gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ.

C. Những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa.

D. Những con cá sống trong một cái hồ.

5. Tỉ lệ đực:cái của một quần thể sinh vật thường xấp xỉ là:

A. 1:1.

B. 2:1.

C. 2:3.

D. 1:3.
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6. Hiện tượng cá mập con khi mới nở ăn các trứng chưa nở và phôi nở sau
thuộc mối quan hệ nào?

A. Quan hệ hỗ trợ.

B. Cạnh tranh khác loài.

C. Kí sinh cùng loài.

D. Cạnh tranh cùng loài.

7. Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật Bảo vệ môi trường quy
định.

A. Có thể đưa trực tiếp ra môi trường.

B. Có thể tự do chuyên chở chất thải từ nơi này đến nơi khác.

C. Các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ
thích hợp.

D. Chôn vào đất.

8. Càng lên phía Bắc, kích thước các phần thò ra ngoài cơ thể của động vật
càng thu nhỏ lại (tai, chi, đuôi, mỏ…). Ví dụ. tai thỏ Châu Âu và Liên Xô cũ,
ngắn hơn tai thỏ Châu Phi. Hiện tượng trên phản ánh ảnh hưởng của nhân tố
sinh thái nào lên cơ thể sống của sinh vật?

A. Kẻ thù.

B. Ánh sáng.

C. Nhiệt độ.

D. Thức ăn.

9. Đồng ruộng, hồ nước, rừng trồng, thành phố, … là những ví dụ về.

A. hệ sinh thái trên cạn

B. hệ sinh thái nước ngọt

C. hệ sinh thái tự nhiên

D. hệ sinh thái nhân tạo

10. Nhân tố vô sinh bao gồm tất cả:

A. nhân tố vật lí, nhân tố hóa học của môi trường xung quanh sinh vật.

B. tác động của các sinh vật khác lên cơ thể sinh vật.
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C. tác động trực tiếp hay gián tiếp của tự nhiên lên cơ thể sinh vật.

D. các yếu tố sống của tự nhiên có ảnh hưởng đến cơ thể sinh vật.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 bài số 6
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